
Có ai trong gia đình bạn hiện đang hưởng lợi từ các chương trình của chính phủ dưới đây không? 

Quyền lợi Mô tả 

Chương trình TANF hay trợ cấp tiền mặt (TANF or cash assistance) Chương trình Hỗ trợ Tạm thời dành cho những Gia đình gặp Khó khăn (TANF) cung cấp các khoản thanh toán hỗ trợ bằng 
tiền mặt hàng tháng cho các gia đình có trẻ em đang sinh sống với thu nhập thấp. 

Trợ cấp cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh & Trẻ em (WIC) [Women, Infants, and 

Children (WIC)] 
Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC) cung cấp thực phẩm dinh dưỡng 
bổ trợ và giáo dục về dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, sau sinh và đang cho con bú cũng như trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 
tuổi đang sinh sống với thu nhập thấp. 

An sinh Xã hội (Social Security) Chương trình An sinh Xã hội cung cấp bổ trợ thu nhập hàng tháng cho những người đã nghỉ hưu, những người bị khuyết tật, 
gia đình của người công nhân đã mất và người phụ thuộc của những người thụ hưởng. 

Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) [Supplemental Security Income (SSI)] Chương trình Bảo hiểm An sinh Bổ sung chi trả thu nhập hàng tháng cho những người có thu nhập thấp từ 65 tuổi trở lên, 
người khiếm thị hoặc người khuyết tật. 

Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI) hay thanh toán khuyết 
tật [Social Security Disability Insurance (SSDI) or disability payments] 

Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI hay SSD) là chương trình bảo hiểm của chính phủ chi trả thu nhập hàng tháng cho 
những người công nhân bị khuyết tật và gia đình họ. 

Chương trình Medicare (Medicare) Medicare là chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, một số người trẻ tuổi bị 
khuyết tật và những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối (suy thận vĩnh viễn cần lọc máu hoặc cấy ghép, đôi khi được gọi là 
ESRD). 

Chương trình Medicaid (Medicaid) Medicaid là chương trình bảo hiểm y tế công cộng quốc gia dành cho những người có thu nhập thấp. 

Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (CHIP) [Children's Health Insurance 

Program (CHIP)] 
Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (CHIP) là chương trình bảo hiểm của chính phủ cung cấp bảo hiểm y tế chi phí thấp cho 
trẻ em trong các gia đình có thu nhập cao hơn mức đủ điều kiện được hưởng lợi từ chương trình Medicaid nhưng chưa đủ 
cao để mua bảo hiểm tư nhân. Tại một số bang, chương trình CHIP bao trả cho phụ nữ mang thai. 

Bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường (Free/reduced price school meals) Chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia (NSLP) và Chương trình Bữa sáng Học đường Quốc gia (SBP) cung cấp các bữa 
ăn cân bằng dinh dưỡng với chi phí thấp hoặc miễn phí cho trẻ em đủ tiêu chuẩn mỗi ngày đi học. 

Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được (EITC) hoặc các tín dụng thuế 
hoàn lại được khác [Earned Income Tax Credit (EITC) or other refundable tax credits] 

Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được (EITC) là tín dụng thuế mà các hộ gia đình sống với thu nhập thấp nhận được khi họ khai 
thuế liên bang. 

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập thấp 
(LIHEAP) [Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)] 

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập thấp (LIHEAP) hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp với các khoản 
thanh toán năng lượng sưởi ấm và làm mát. 

Thất nghiệp (Unemployment) Bảo hiểm thất nghiệp (UI), còn gọi là trợ cấp thất nghiệp, là một loại bảo hiểm do nhà nước cung cấp, trả tiền hàng tuần cho 
các cá nhân khi họ bị mất việc làm mà không phải do lỗi của họ. 

Bồi thường Lao động (Worker's Compensation) Bảo hiểm bồi thường lao động cung cấp quyền lợi y tế và thu nhập cho những người bị thương hoặc ốm đau do công việc. 

Trợ cấp nhà ở (Housing subsidies) Trợ cấp nhà ở, còn được gọi là phiếu lựa chọn nhà ở, hỗ trợ các gia đình có thu nhập rất thấp, người cao niên và người 
khuyết tật có nhà ở tươm tất, an toàn và hợp vệ sinh. 

Hỗ trợ Cựu chiến binh (Veteran's Assistance) Chương trình Hỗ trợ Cựu chiến binh giúp Cựu chiến binh và gia đình của họ mua nhà, học tập lấy bằng cấp, khởi dựng sự 
nghiệp, giữ gìn sức khỏe và các hỗ trợ khác. 

Chương trình Hàng hóa Thực phẩm Bổ sung (Commodity Supplemental 

Food Program) 
Chương trình Hàng hóa Thực phẩm Bổ sung (CSFP) nhằm cải thiện sức khỏe cho những người thu nhập thấp từ 60 tuổi trở 
lên thông qua hỗ trợ chế độ ăn uống của họ với các Thực phẩm USDA dinh dưỡng. 

Chúng tôi đang hỏi về các chương trình khác của chính phủ để hiểu được ai có thể đủ điều kiện tham gia một số chương trình nhất định và giúp cung cấp tiếp cận vào các chương trình này nếu có thể. 


